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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP 

KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2024 

 

PHẦN KIẾN THỨC CHUNG – 40 ĐIỂM 

I. Dành cho Khối Hành chính (Chuyên viên, Công nghệ thông tin (hạng 

III), Y tế công cộng (hạng III), Cán sự) 

1. Luật Viên chức 2010 số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2020 của Quốc hội. 

1. Điều 2. Viên chức 

2. Điều 5. Các nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức 

3. Điều 7. Vị trí việc làm 

4. Điều 11. Quyền của viên chức về hoạt động nghề nghiệp 

5. Điều 16. Nghĩa vụ chung của viên chức 

6. Điều 19. Những việc viên chức không được làm 

7. Điều 25. Các loại hợp đồng làm việc 

8. Điều 27. Chế độ tập sự 

2. Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 09/01/2023 của Quốc 

hội. 

1. Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

2. Điều 3. Nguyên tắc trong khám bệnh, chữa bệnh 

3. Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 của Quốc hội. 

1. Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

2. Điều 2. Đối tượng áp dụng 

3. Điều 4. Các chế độ bảo hiểm xã hội 

4. Điều 5. Nguyên tắc bảo hiểm xã hội 

5. Điều 17. Các hành vi bị nghiêm cấm 

4. Thông tư 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế Quy định về quy 

tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế. 

1. Điều 2. Đối tượng áp dụng 

2. Điều 3. Ứng xử của công chức, viên chức y tế khi thi hành công vụ, 

nhiệm vụ được giao 

3. Điều 4. Ứng xử của công chức, viên chức y tế đối với đồng nghiệp 

4. Điều 5. Ứng xử của công chức, viên chức y tế đối với cơ quan, tổ chức, 

cá nhân 

5. Điều 14. Trách nhiệm của công chức, viên chức y tế 

5. Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về 

tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức 

1. Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

2. Điều 3. Phân loại viên chức 

3. Điều 21. Chế độ tập sự 

4. Điều 22. Hướng dẫn tập sự 

5. Điều 25. Chấm dứt hợp đồng làm việc đối với người tập sự 

6. Điều 28. Chức danh nghề nghiệp viên chức 

6. Quyết định số 2401/QĐ-SYT ngày 17/4/2024 của Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Bệnh 

Nhiệt đới. 

1. Điều 1 

2. Điều 2 

3. Điều 5 
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4. Điều 7 

5. Điều 18 

7. Quyết định số 373/QĐ-BVBNĐ ngày 29/02/2024 của Bệnh viện Bệnh Nhiệt 

đới về việc ban hành Nội quy bệnh viện. 

 

II. Dành cho khối lâm sàng, cận lâm sàng 

1. Luật Viên chức 2010 số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2020 của Quốc hội. 

1. Điều 2. Viên chức 

2. Điều 5. Các nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức 

      3. Điều 7. Vị trí việc làm 

      4. Điều 11. Quyền của viên chức về hoạt động nghề nghiệp 

      5. Điều 16. Nghĩa vụ chung của viên chức 

      6. Điều 17. Nghĩa vụ của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp 

      7. Điều 19. Những việc viên chức không được làm 

      8. Điều 25. Các loại hợp đồng làm việc 

2. Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 09/01/2023 của Quốc 

hội. 

1. Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

2. Điều 3. Nguyên tắc trong khám bệnh, chữa bệnh 

3. Điều 20. Các trường hợp bị cấm hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

4. Điều 36. Nguyên tắc đăng ký hành nghề 

5. Điều 39. Quyền hành nghề 

6. Điều 44. Nghĩa vụ đối với người bệnh 

7. Điều 45. Nghĩa vụ đối với nghề nghiệp 

8. Điều 46. Nghĩa vụ đối với đồng nghiệp 

3. Thông tư 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế Quy định về quy 

tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế. 

1. Điều 2. Đối tượng áp dụng 

2. Điều 3. Ứng xử của công chức, viên chức y tế khi thi hành công vụ, 

nhiệm vụ được giao 

3. Điều 4. Ứng xử của công chức, viên chức y tế đối với đồng nghiệp 

4. Điều 6. Ứng xử của công chức, viên chức y tế trong các cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

 

4. Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về 

tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức. 

1. Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

2. Điều 3. Phân loại viên chức 

3. Điều 21. Chế độ tập sự 

4. Điều 24. Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp viên chức đối với người 

tập sự sau khi hết thời gian tập sự 

5. Điều 25. Chấm dứt hợp đồng làm việc đối với người tập sự 

5. Quyết định số 2401/QĐ-SYT ngày 17/4/2024 của Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Bệnh 

Nhiệt đới. (đính kèm phụ lục) 

1. Điều 1 

2. Điều 2 

3. Điều 5 



 

5 

 

4. Điều 7 

5. Điều 18 

6. Quyết định số 373/QĐ-BVBNĐ ngày 29/02/2024 của Bệnh viện Bệnh Nhiệt 

đới về việc ban hành Nội quy bệnh viện. (đính kèm phụ lục) 
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PHẦN CHUYÊN NGÀNH – 60 ĐIỂM 

I. Chuyên viên: 

a. Chuyên viên về quản lý nguồn nhân lực (Phòng Tổ chức cán bộ):  

1. Thông tư số 07/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 của Bộ Nội vụ quy định về 

chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức 

1. Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

2. Điều 9. Nguyên tắc quản lý, sử dụng hồ sơ viên chức 

3. Điều 10. Xây dựng hồ sơ, thành phần hồ sơ viên chức 

4. Điều 13. Công tác chuyển giao, tiếp nhận hồ sơ viên chức 

5. Điều 15. Lưu giữ, bảo quản hồ sơ viên chức 

6. Điều 21. Trách nhiệm và quyền của viên chức đối với hồ sơ cá nhân 

 

2. Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức 

chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư 

1. Điều 4. Tiêu chuẩn chung về phẩm chất 

2. Điều 7. Ngạch Chuyên viên 

 

3.  Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 của Bộ Y tế Quy định 

chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh 

1. Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

2. Điều 3. Thời gian cập nhật kiến thức y khoa liên tục 

 

b. Chuyên viên về quản trị công sở (Phòng Hành chính quản trị) 

1. Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội 

1. Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

2. Điều 20. Các hình thức lựa chọn nhà thầu 

3. Điều 34. Hình thức lựa chọn nhà đầu tư 

4. Điều 35. Phương thức lựa chọn nhà đầu tư 

5. Điều 37. Nguyên tắc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

6. Điều 43. Quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu 

7. Điều 44. Nội dung hồ sơ mời thầu đối với lựa chọn nhà thầu 

8. Điều 46. Quy trình, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư 

2. Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kê hoạch và Đầu 

tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầy và mẫu hồ sơ 

đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 

1. Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

2. Điều 2. Đối tượng áp dụng 

3. Điều 11. Thông tin chủ yếu của hợp đồng 

4. Điều 19. Kết quả lựa chọn nhà thầu 

5. Điều 21. Trách nhiệm của chủ đầu tư 

6. Điều 24. Lập, trình, thẩm định, phê duyệt E-HSMQT, E-HSMST, E-

HSMT 

7. Điều 26. Nội dung về hàng mẫu 

8. Điều 27. Mở thầu đối với lựa chọn nhà thầu qua mạng 

9. Điều 29. Trình, thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu 

 

c. Chuyên viên về hành chính -văn phòng (Phòng Công tác xã hội): 
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1. Thông tư số 43/2015/TT-BYT ngày 26 tháng 11 năm 2015 của Bộ Y tế 

quy định về nhiệm vụ và hình thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác xã hội của 

bệnh viện.  

1. Điều 2. Nhiệm vụ công tác xã hội của bệnh viện. 

2.  Điều 4. Cơ cấu tổ chức của Phòng Công tác xã hội  

3. Điều 5. Mối quan hệ phối hợp trong thực hiện công tác xã hội của bệnh 

viện 

2. Thông tư 01/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/02/2017 của Bộ LĐ-TBXH, 

Quy định tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp của người làm công tác xã hội  

1. Điều 3: Tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của CTXH  

2. Điều 4: Yêu cầu về phẩm chất đạo đức nghề nghiệp  

3. Điều 5: Tuân thủ kỷ luật nghề nghiệp 

3. Nghị định 110/2024NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2024 

1. Chương 1. Điều 4: Chức năng của CTXH 

2. Chương 1. Điều 5: Nguyên tắc của CTXH 

4. Thông tư 26/2022/TT BLĐTBXH NGÀY 12/12/2022  

1. Điều 3. Tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp của viên chức chuyên 

ngành công tác xã hội  

5. Các kỹ năng cần có trong thực hiện CTXH tại bệnh viện 

d. Chuyên viên về hành chính -văn phòng (Phòng Vật tư, thiết bị y tế): 

1. Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 do Quốc Hội 

ban hành:  

1. Điều 4. Giải thích từ ngữ 

2. Điều 20. Các hình thức lựa chọn nhà thầu 

3. Điều 23. Chỉ định thầu 

4. Điều 25. Mua sắm trực tiếp 

5. Điều 55. Lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc, hóa chất, vật tư xét nghiệm, 

thiết bị y tế 

2. Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 do Chính phủ 

ban hành. Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về 

lựa chọn nhà thầu:  

1. Điều 22. Quy trình chi tiết 

2. Điều 93. Lựa chọn nhà thầu theo số lượng dịch vụ kỹ thuật 

3. Điều 94. Mua thuốc, hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế 

4. Điều 112. Nguyên tắc thanh toán đối với các loại hợp đồng 

3. Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 về quản lý trang 

thiết bị y tế. 

4. Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh, có hiệu lực kể từ 

ngày 01 tháng 01 năm 2024. Lưu ý cập nhật nội dung nếu có điều chỉnh tại Nghị 

định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính 

phủ về quản lý trang thiết bị y tế. 

1. Khoản 11, 12 Điều 2. Điều 2. Giải thích từ ngữ 

2. Điều 105. Nguyên tắc quản lý, sử dụng thiết bị y tế trong cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 
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3. Điều 106. Yêu cầu đối với quản lý, sử dụng, kiểm tra, bảo dưỡng, bảo 

trì, sửa chữa, thay thế vật tư linh kiện, kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị y 

tế 

5. Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01 tháng 8 năm 2022 của Bộ Y tế quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 

11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý thiết bị y tế. 

6. Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu 

và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia:  

1. Điều 4. Áp dụng các Mẫu hồ sơ và Phụ lục 

7. Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17 tháng 11 năm 2024 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu 

và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia: Điều 4. 

1. Điều 4. Áp dụng các Mẫu hồ sơ và Phụ lục 

 

II. Cán sự về hành chính -văn phòng (Phòng Kế hoạch Tổng hợp): 

1. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 03 năm 2020 về công tác văn 

thư. 

1. Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

2. Điều 2. Đối tượng áp dụng 

3. Điều 4. Nguyên tắc, yêu cầu quản lý công tác văn thư 

4. Điều 5. Giá trị pháp lý của văn bản điện tử 

5. Điều 6. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với công tác 

văn thư. 

6. Điều 8. Thể thức văn bản  

7. Điều 9. Kỹ thuật trình bày văn bản 

8. Điều 10. Soạn thảo văn bản 

9. Điều 12. Kiểm tra văn bản trước khi ký ban hành   

2. Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ Nội vụ 

quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch 

công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư 

1. Điều 3. Chức danh, mã số ngạch công chức chuyên ngành hành chính 

và công chức chuyên ngành văn thư. 

2. Điều 4. Tiêu chuẩn chung về phẩm chất 

3. Điều 8. Chức trách và nhiệm vụ của cán sự 

3. Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28 tháng 12 năm 2015 của BYT hướng 

dẫn chế độ thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm 

1. Điều 1. Các trường hợp phải thông tin báo cáo 

2. Điều 2. Nguyên tắc báo cáo 

3. Điều 3. Hình thức thông tin báo cáo 

4. Điều 4. Nội dung thông tin báo cáo 

5. Điều 5. Quy trình thông tin báo cáo 

6. Điều 6. Trách nhiệm khai báo dịch bệnh truyền nhiễm 

7. Điều 7. Trách nhiệm báo cáo dịch bệnh truyền nhiễm 

 

III. Y tế công cộng Hạng III: 

a. Y tế công cộng (Phòng Kế hoạch Tổng hợp): 

1. Thông tư liên tịch 11/2015/TTLT-BYT-BNV của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ 
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1. Khoản 1 Điều 6.  Nhiệm vụ của viên chức Y tế công cộng 

2. Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28 tháng 12 năm 2015 của BYT hướng 

dẫn chế độ thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm 

1. Điều 1. Các trường hợp phải thông tin báo cáo 

2. Điều 2. Nguyên tắc báo cáo 

3. Điều 3. Hình thức thông tin báo cáo 

4. Điều 4. Nội dung thông tin báo cáo 

5. Điều 5. Quy trình thông tin báo cáo 

6. Điều 6. Trách nhiệm khai báo dịch bệnh truyền nhiễm 

7. Điều 7. Trách nhiệm báo cáo dịch bệnh truyền nhiễm 

b. Y tế công cộng (Phòng Chỉ đạo tuyến): 

1. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 03 năm 2020 về công tác văn 

thư.       

1. Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

2. Điều 2. Đối tượng áp dụng 

3. Điều 8. Thể thức văn bản  

4. Điều 9. Kỹ thuật trình bày văn bản 

5. Điều 10. Soạn thảo văn bản 

6. Điều 12. Kiểm tra văn bản trước khi ký ban hành 

7. Điều 14. Trình tự quản lý văn bản đi  

8. Điều 18. Phát hành và theo dõi việc chuyển phát văn bản đi  

9. Điều 21. Tiếp nhận văn bản đến  

10. Điều 24. Giải quyết và theo dõi, đôn đốc việc giải quyết văn bản đến  

2. Thông tư số 32/2023/NT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2023 về quy định chi 

tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh. 

1. Điều 2. Giải thích từ ngữ 

2. Điều 3. Thời gian cập nhật kiến thức y khoa liên tục 

3. Điều 8. Quy đổi giờ tín chỉ 

4. Điều 10. Nguyên tắc xác định phạm vi hành nghề 

3. Phụ lục 1 Thông tư số 32/2023/NT-BYT   

4. Quyết định số 19627/QĐ-SYT ngày 29 tháng 12 năm 2023 của SYT 

TP.HCM ban hành Quy định liên quan BV trực thuộc Sở (đính kèm phụ lục) 

1. Điều 1. Phạm vi và đối tượng 

2. Điều 13. Tổ chức hoạt động CĐT 

3. Điều 15. Kiểm tra, giám sát 

5. Công văn số 3790/SYT-TCCB ngày 03 tháng 5 năm 2024 về hướng dẫn 

công bố cơ sở hướng dẫn thực hành (đính kèm phụ lục) 

1. 1. Cơ sở hướng dẫn thực hành 

2. 2. Công bố cơ sở hướng dẫn thực hành  

 

6. Công văn số 4790/SYT-TCCB ngày 30 tháng 5 năm 2024 về hướng dẫn 

cập nhật kiến thức y khoa liên tục (đính kèm phụ lục) 

1. 1. Giải thích từ ngữ 

2. 3. Thời gian cập nhật 

3. 6. Quy trình xây dựng chương trình    

4. 10. Chế độ báo cáo    

7. Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19 tháng 9 năm 1997 của BYT về 

ban hành Quy chế BV 
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1. 5. Vị tri, chức năng, nhiệm vụ BV chuyên khoa hạng 1:  

2. PHẦN III:  15. Quy chế CĐT 

8. Luật khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 của Quốc hội  

1. Điều 27: giấy phép hành nghề 

2. Điều 30: cấp mới giấy phép hành nghề   

3. Điều 90: chuyển giao kỹ thuật chuyên môn 

4. Điều 105: đào tạo bồi dưỡng người hành nghề    

9. Quyết định số 3397/QĐ-UB ngày 19 tháng 8 năm 2022 của UBND 

TP.HCM  về đổi tên BV (đính kèm phụ lục) 

1. Điều 1 

2. Điều 4 

 

IV. Công nghệ Thông tin (Hạng III): 

1. Thông tư 46/2018/TT-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ Y Tế 

1. Điều 3. Nguyên tắc thực hiện hồ sơ bệnh án điện tử 

2. Điều 5. Lập, cập nhật hồ sơ bệnh án điện tử 

3. Điều 6. Lưu trữ hồ sơ bệnh án điện tử 

4. Điều 8. Quy định về phần mềm hồ sơ bệnh án điện tử 

5. Điều 10. Bảo mật và tính riêng tư của hồ sơ bệnh án điện tử 

6. Điều 11. Hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh (PACS) 

7. Điều 12. Hệ thống thông tin xét nghiệm (LIS) 

8. Điều 13. Sử dụng chữ ký số trong hồ sơ bệnh án điện tử 

9. Điều 14. Tiêu chuẩn công nghệ thông tin y tế 

2. Kiến thức tin học cơ bản.  

3. Kiến thức Mạng máy tính: Mô hình OSI, VLAN, Mô hình mạng. 

4. Kiến thức về Hệ thống: Các giao thức IP, TCP, UDP, DHCP, POP, SMTP, 

IMAP, Quản trị người dùng trong môi trường: Workgroup, Domain, RAID, Backup. 

5. Kiến thức về Database: SQL Server, MySQL. 

6. Kiến thức về Lập trình: WindowForm, ASP.NET, Mô hình MVC, HTML 

cơ bản, API. 

 

V. Bác sĩ hạng III: 

a. Bác sĩ nội khoa: 

1. Các hướng dẫn điều trị của Bộ Y tế ban hành 

2. Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị năm 2024 của BVBNĐ. 

3. Đặc biệt chú ý các bệnh nhiễm trùng và truyền nhiễm: 

- Uốn ván;  

- Sốt xuất huyết Dengue;  

- Sốt rét; 

- Viêm màng não mũ; 

- Nhiễm HIV/AIDS; 

- Viêm gan siêu vi;   

- Sởi; 

- Bạch hầu. 

b. Bác sĩ chẩn đoán hình ảnh: 

1. X QUANG QUI ƯỚC: (BÀI GIẢNG CHẨN ĐOÁN X QUANG – TS BS 

PHẠM NGỌC HOA – TS BS LÊ VĂN PHƯỚC)  

1/ X quang sọ:  
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- Phân tích X quang qui ước hộp sọ bình thường  

- Các thay đổi bệnh lý hộp sọ: Thay đổi trong chấn thương sọ, chẩn đoán phân biệt 

đường nứt sọ với đường mạch máu hay khớp sọ  

2/ X quang ngực:  

- Triệu chứng học bệnh lý ngực: 8 Hội chứng (thành ngực; màng phổi; phế nang; 

mô kẻ; phế quản; mạch máu; nhu mô & trung thất)  

- Bệnh lý lâm sàng thường gặp  

2. CT Scan  

1/ Sách CT Scan sọ não – TS BS Lê Văn Phước:  

- Chương 5: Tai biến mạch máu não  

- Chương 7: Nhiễm trùng  

2/ Sách CT Scan ngực – TS BS Lê Văn Phước  

- Chương 6: Phổi  

- Chương 7: Màng phổi  

3/ Sách CT Scan bụng chậu – TS BS Lê Văn Phước  

- Chương 4: Gan  

- Chương 7: Đường mật 

3. SIÊU ÂM 

Sách biên dịch SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN (DIAGNOSTIC ULTRASOUND) – Võ 

Tấn Đức + Nguyễn Quang Thái Dương biên dịch 2004:  

Phần II, chương 4: Gan + chương 6: Túi mật và đường mật 

4. AN TOÀN BỨC XẠ:  

Điều 4, 5, 9, 12, 27 thông tư liên tịch số 05/VBHN-BKHCN ngày 20/9/2018 qui 

định về đảm bảo an toàn bức xạ trong y tế. 

 

VI. Điều dưỡng hạng III, hạng IV 

Lý thuyết: Kiến thức chuyên môn cơ bản  

1. Bệnh truyền nhiễm:  

- Đường lây truyền bệnh truyền nhiễm 

- Triệu chứng lâm sàng, chăm sóc cơ bản và biện pháp dự phòng 

- Các dấu diệu theo dõi NB phòng chuyển nặng 

- Hướng dẫn GDSK NB, người nhà 

Các bệnh sau:  

- Lây qua hô hấp: cúm, sởi, quai bị, nhiễm siêu vi hô hấp. 

- Lây qua tiếp xúc (tiêu hóa, đường máu, vết thương): viêm gan, tiêu chảy, HIV, 

uốn ván. 

- Lây qua trung gian truyền bệnh: SXH. 

- Nhiễm trùng TKTW: VN-MN, VMN mủ. 

- Bệnh nội khoa khác: Nhiễm trùng tiểu, viêm phổi, hen PQ. 

2. Cấp cứu ngưng hô hấp, ngưng tuần hoàn: nhận biết ngưng hô hấp, tuần hoàn; 

hồi sinh tim mạch cơ bản. 

3. Phòng ngừa, chẩn đoán và xử trí phản vệ (thông tư 51/2017/TT-BYT, ngày 29 

tháng 12 năm 2017): Điều 2, Điều 4; Phụ lục 1, 2, 3. 

4. Oxy liệu pháp 

5. Cấp cứu, chăm sóc trẻ sốt cao co giật 

6. Chỉ định, nguyên tắc, tai biến các kỹ thuật thực hành sau: 

- Cho người bệnh dùng thuốc 
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- Kỹ thuật tiêm: trong da, dưới da, tiêm bắp và tiêm tĩnh mạch 

- Truyền dịch, truyền máu 

- Thông tiểu thường và thông tiểu liên tục 

- Thay băng vết thương thường  

- Chăm sóc NB đặt NKQ, mở khí quản 

- Đặt ống thông dạ dày và nuôi ăn qua ống thông dạ dày 

- Theo dõi dấu hiệu sinh tồn 

7. Kiểm soát nhiễm khuẩn: 

- Các đường lây truyền trong bệnh viện;  

- Khái niệm, nội dung phòng ngừa chuẩn trong các cơ sở khám chữa bệnh;  

- Vệ sinh tay thường quy: thời điểm, kỹ thuật thực hiện; sử dụng găng tay liên 

quan tới vệ sinh tay. 

* Hướng dẫn ban hành kèm theo Quyết định 3671/QĐ-BYT, ngày 29/12/2012 về Phê 

duyệt các hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn). 

- Thông tư 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 Quyết định về quản lý chất thải 

y tế trong khuôn viên cơ sở y tế: Điều 3, Điều 4, Điều 6. 

8. Thông tư 31/2021/TT-BYT Quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện: 

Chương I, chương II. 

Xử trí tình huống: 

Vận dụng “Kiến thức chuyên môn cơ bản” ở trên, lập kế hoạch chăm sóc người 

bệnh theo tình huống lâm sàng: 

- Trình bày chẩn đoán điều dưỡng căn cứ trên dữ liệu và điều kiện đề bài cho; 

sắp xếp các vấn đề chăm sóc theo thứ tự cần can thiệp trước hoặc sau. 

- Can thiệp điều dưỡng: nêu những can thiệp phù hợp cho từng vấn đề. 

* Trình bày những can thiệp cấp cứu ưu tiên (nếu có); sau đó đến những can thiệp theo 

dõi và chăm sóc lâu dài. 

 

VII. Kỹ thuật Y hạng III (Phục hồi chức năng): 

Lý thuyết 

1. Định nghĩa, chỉ định, chống chỉ định: 

- Tập vận động: thụ động, chủ động, có kháng trở, có trợ giúp 

- Tập các kiểu thở.  

- Tập ho có trợ giúp  

- Kỹ thuật vỗ, rung lồng ngực 

- Kỹ thuật dẫn lưu tư thế 

- Kỹ thuật di động khớp 

* Nguồn tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Phục hồi chức năng” 

ban hành kèm Quyết định số 54/QĐ-BYT ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế, ngày 06 tháng 01 năm 2014. 

- Kỹ thuật tập thở với dụng cụ  

- Kỹ thuật tư vấn tâm lý cho người bệnh hoặc người nhà 

* Nguồn tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Phục hồi chức năng ban hành kèm Quyết 

định số 5737/QĐ-BYT ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

2. Thông tư số: 24/2021/TT-BYT ngày 12/12/2021 về Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của thông tư số 46/2013/tt-byt ngày 31 tháng 12 năm 2013 của bộ trưởng bộ y 

tế quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ sở phục hồi chức năng: 

Tiểu mục 2, 4 Điều 1. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-46-2013-tt-byt-chuc-nang-nhiem-vu-co-cau-to-chuc-co-so-phuc-hoi-chuc-nang-220731.aspx
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3. Thông tư 31/2021/TT-BYT Quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện: 

Điều 6 Chương II. 

4. Kiểm soát nhiễm khuẩn: 

- Các đường lây truyền trong bệnh viện;  

- Khái niệm, nội dung phòng ngừa chuẩn trong các cơ sở khám chữa bệnh;  

- Vệ sinh tay thường quy: thời điểm, kỹ thuật thực hiện; sử dụng găng tay liên 

quan tới vệ sinh tay. 

* Hướng dẫn ban hành kèm theo Quyết định 3671/QĐ-BYT, ngày 29/12/2012 về Phê 

duyệt các hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn). 

- Thông tư 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 Quyết định về quản lý chất thải 

y tế trong khuôn viên cơ sở y tế: Điều 3, Điều 4, Điều 6. 

Xử trí tình huống: liên quan giao tiếp ứng xử, công tác chuyên môn. 

 

VIII. Kỹ thuật viên dinh dưỡng (hạng IV) 

1. Thông tư 18/2020/TT-BYT ngày 12 tháng 11 năm 2020 quy định về hoạt 

động dinh dưỡng trong bệnh viện 

-Chương I. Điều 2: Nguyên tắc hoạt động dinh dưỡng trong bệnh viện 

-Chương IV. Điều 9: Nhiệm vụ của khoa Dinh dưỡng hoặc bộ phận dinh dưỡng 

-Chương IV. Điều 10: Nhiệm vụ của các khoa lâm sàng khác trong việc tổ chức 

hoạt động dinh dưỡng. 

2. Quyết định 1246/QĐ-BYT ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Bộ Y tế về việc ban 

hành “Hướng dẫn thực hiện chế độ kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn đối 

với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống”  

- Chương 3. Điều 6: Dụng cụ lưu mẫu thức ăn 

- Chương 3. Điều 7: Lấy mẫu thức ăn 

- Chương 3. Điều 8: Bảo quản mẫu thức ăn lưu 

3. Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 của Quốc hội 

- Chương IV. Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm 

+Mục 4. Điều 28. Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với nơi chế biến, kinh 

doanh dịch vụ ăn uống 

+Mục 4. Điều 29. Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đổi với cơ sở chế biến, 

kinh doanh dịch vụ ăn uống 

+Mục 4. Điều 30. Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong chế biến và bảo 

quản thực phẩm 

4. Quyết định 3558/QĐ-BYT ngày 26 tháng 11 năm 2024 về việc ban hành tài 

liệu chuyên môn “Hướng dẫn chế độ dinh dưỡng cho các bệnh lý tiêu hoá” 

Chế độ dinh dưỡng cho người bệnh bị xơ gan 

5. Viện dinh dưỡng - Bộ Y tế. Dinh dưỡng lâm sàng, NXB Y học  

- Công cụ sàng lọc dinh dưỡng NRS-2002 

- Dinh dưỡng trong điều trị bệnh lý đái tháo đường 

6. Bộ môn Dinh dưỡng - An toàn thực phẩm, trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc 

Thạch- Dinh dưỡng lâm sàng, NXB Y học 

Nuôi dưỡng qua đường tiêu hoá: 

- Biến chứng tiêu hoá của nuôi ăn qua sonde thường gặp 

7. Bộ môn Dinh dưỡng - Thực phẩm, trường ĐH Y dược TPHCM, Dinh 

dưỡng cơ sở, NXB Y học 
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Gía trị dinh dưỡng và đặc điểm vệ sinh các nhóm thực phẩm  

- Cách phân loại các nhóm thực phẩm 

- Giá trị dinh dưỡng của thịt, cá, sữa 

8. Bộ môn Dinh dưỡng - Thực phẩm, trường ĐH Y dược TPHCM, Dinh 

dưỡng cơ sở, NXB Y học 

Ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm 

- Phân loại ngộ độc thực phẩm 

- Biện pháp phòng chống ngộ độc thực phẩm. 

 

IX. Dược sĩ (hạng III) 

a. Dược sĩ (Phụ trách kho Cấp phát thuốc - hóa chất - oxy):  

1. Các quy định về đấu thầu, quản lý thuốc ARV, lao, thuốc Kiểm soát đặc 

biệt, thuốc BHYT 

2. Xử lý tình huống: 

- Trả lời thông tin thuốc liên quan thuốc kháng sinh, kháng nấm, kháng virus 

- Quản lý thuốc sau khi có kết quả đấu thầu. 

- Nhận định được các vấn đề thông qua báo cáo DDD kháng sinh, báo cáo ABC-

VEN. 

- Giám sát quy trình thao tác chuẩn. 

Tài liệu ôn:  

1. Thông tư số 22/2011/TT-BYT ngày 10/06/2011 quy định tổ chức và hoạt 

động của khoa dược bệnh viện. 

2. Thông tư số 23/2011/TT-BYT ngày 10/06/2011 hướng dẫn sử dụng thuốc 

trong các cơ sở y tế có giường bệnh. 

3. Thông tư số 21/2013/TT-BYT ngày 8/8/2013 quy định về tổ chức và hoạt 

động của hội đồng thuốc và điều trị trong bệnh viện. 

4. Thông tư số 20/2017/TT-BYT ngày 10/05/2017 quy định chi tiết một số điều 

của luật dược và nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của chính phủ về 

thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt. 

5. Điều 23, 53, 54, 55 Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023. 

6. Điều 94 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. 

7. Điều 7, 17, 18 Thông tư số 05/2024/TT-BYT ngày 14/05/2024 quy định danh 

mục thuốc, thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm được áp dụng hình thức đàm phán giá và 

quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu áp dụng hình thức đàm phán 

giá. 

8. Điều 8, 9, 10 Thông tư số 37/2024/TT-BYT ngày 16/11/2024 quy định 

nguyên tắc, tiêu chí xây dựng, cập nhật, ghi thông tin, cấu trúc danh mục và hướng 

dẫn thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh 

dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT.  

9. Các quy trình GSP số 03, 04, 05, 06, 07, 08, 14 của Dược 

(http://emed.bvbnd.vn/wiki/duoc/quy-trinh-gsp/#) và quy trình dược số 05  

(https://emed.bvbnd.vn/wiki/duoc/quy-trinh-dc/#). 

 

b. Dược sĩ (Dược lâm sàng):  

1. Các quy định về hoạt động công tác dược lâm sàng, thuốc BHYT 

https://emed.bvbnd.vn/wiki/duoc/quy-trinh-dc/
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2. Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh nhiễm trùng thường gặp 

BVBNĐ. Đặc biệt chú ý đến các bệnh: Uốn ván, SXHD, Viêm màng não mủ, 

HIV/AIDS, Viêm gan siêu vi, Viêm mô tế bào 

3. Xử lý tình huống: 

- Trả lời thông tin thuốc liên quan thuốc kháng sinh, kháng nấm, kháng virus 

- Giám sát sử dụng thuốc, thông tin thuốc, báo cáo ADR. 

- Hiệu chỉnh liều các kháng sinh thực hiện TDM. 

Tài liệu ôn:  

1. Thông tư số 22/2011/TT-BYT ngày 10/06/2011 quy định tổ chức và hoạt 

động của khoa dược bệnh viện. 

2. Thông tư số 23/2011/TT-BYT ngày 10/06/2011 hướng dẫn sử dụng thuốc 

trong các cơ sở y tế có giường bệnh. 

3. Thông tư số 21/2013/TT-BYT ngày 8/8/2013 quy định về tổ chức và hoạt 

động của hội đồng thuốc và điều trị trong bệnh viện. 

4. Nghị định số 131/2020/NĐ-CP ngày 02/11/2020 quy định về tổ chức, hoạt 

động dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

5. Các quy trình số 05, 08, 09, 10, 15, 16, 17, 25,  28 của Dược 

(https://emed.bvbnd.vn/wiki/duoc/quy-trinh-dc/#). 

6. Điều 8, 9, 10 Thông tư số 37/2024/TT-BYT ngày 16/11/2024 quy định 

nguyên tắc, tiêu chí xây dựng, cập nhật, ghi thông tin, cấu trúc danh mục và hướng 

dẫn thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh 

dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT.  

7. Phác đồ điều trị của Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới 

(https://emed.bvbnd.vn/wiki/phac-do/)  

https://emed.bvbnd.vn/wiki/duoc/quy-trinh-dc/
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PHẦN KIỂM TRA KIẾN THỨC NGOẠI NGỮ, TIN HỌC 

I. Ngoại ngữ:  

Hình thức trắc nghiệm đánh giá khả năng đọc hiểu (tương tự đề thi TOIEC) 

II. Tin học:  

Hình thức trắc nghiệm (tương tự đề thi Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản)  

 

PHỤ LỤC 

1. Quyết định số 2401/QĐ-SYT ngày 17/4/2024 

2. Quyết định số 373/QĐ-BVBNĐ ngày 29/02/2024 

3. Quyết định số 19627/QĐ-SYT ngày 29/12/2023 

4. Công văn số 3790/SYT-TCCB ngày 03/05/2024 

5. Công văn số 4790/SYT-TCCB ngày 30/05/2024 

6. Quyết định số 3397/QĐ-UB ngày 19/082022 

 


